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PHỤ LỤC 14
XÁC ĐỊNH TUỔI
 ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH QUY HOẠCH 
   (Kèm theo Hướng dẫn số ...-HD/BTCTU, ngày .../3/2022 
của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ)
-----
I- Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp đối với đối tượng 1
1. Chức danh cấp ủy, lãnh đạo các ban, cơ quan của đảng, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031
	Chức danh cấp ủy, lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
	Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030

	
	Nam 
	Nữ

	Xã
	Sinh từ tháng 4/1968 
trở lại đây
	Sinh từ tháng 01/1972 trở lại đây


	Huyện
	Sinh từ tháng 6/1968 
trở lại đây
	Sinh từ tháng 02/1972 
trở lại đây


	Tỉnh
	Sinh từ tháng 9/1968 
trở lại đây

	Sinh từ tháng 5/1972 
trở lại đây


	Trung ương

	Sinh từ tháng 01/1969 trở lại đây

	Sinh từ tháng 9/1972 
trở lại đây



2. Chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031
	Chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan nhà nước các cấp (cùng một thời điểm)
	Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031

	
	Nam 
	Nữ

	
	Sinh từ tháng 5/1969 
trở lại đây
 
	Sinh từ tháng 9/1972 trở lại đây



3. Chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (xác định theo thời điểm đại hội các cấp của mỗi tổ chức nhiệm kỳ hiện tại cộng với 60 tháng).
(1)- Chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2029 -2034 (cấp xã tháng 3/2029, cấp huyện tháng 5/2029, cấp tỉnh tháng 7/2029, cấp Trung ương tháng 9/2029).
	Chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp
	Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2029 - 2034

	
	Nam
	Nữ

	Xã
	Sinh từ tháng 3/1972 trở lại đây
	Sinh từ tháng 9/1974 
trở lại đây


	Huyện
	Sinh từ tháng 5/1972 trở lại đây

	Sinh từ tháng 9/1974 
trở lại đây


	Tỉnh
	Sinh từ tháng 7/1972 trở lại đây
	Sinh từ tháng 11/1974 
trở lại đây


	Trung ương
	Sinh từ tháng 9/1972 trở lại đây
	Sinh từ tháng 01/1975 
trở lại đây



(2)- Chức danh lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2026 - 2031 (cấp xã tháng 4/2026, cấp huyện tháng 6/2026, cấp tỉnh tháng 9/2026); nhiệm kỳ 2027 - 2032 (Trung ương tháng 3/2027).
	Chức danh lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp
	Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(đối với cấp xã, huyện, tỉnh); nhiệm kỳ 2027 -2032 (đối với cấp Trung ương)

	Xã
	Sinh từ tháng 9/1972 trở lại đây
 

	Huyện
	Sinh từ tháng 10/1972 trở lại đây
  

	Tỉnh
	Sinh từ tháng 01/1973 trở lại đây
  

	Trung ương
	Sinh từ tháng 5/1973 trở lại đây



(3)- Chức danh lãnh đạo Liên đoàn Lao động nhiệm kỳ 2028 - 2033 (cấp xã tháng 6/2028, cấp huyện tháng 9/2028, cấp tỉnh tháng 11/2028, cấp Trung ương tháng 12/2028).

	Chức danh lãnh đạo Liên đoàn Lao động các cấp
	Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2028 - 2033

	
	Nam
	Nữ

	Xã
	Sinh từ tháng 6/1971 trở lại đây
	Sinh từ tháng 02/1974 trở lại đây


	Huyện
	Sinh từ tháng 9/1971 trở lại đây
	Sinh từ tháng 5/1974 
trở lại đây


	Tỉnh
	Sinh từ tháng 11/1971 trở lại đây
	Sinh từ tháng 7/1974 
trở lại đây


	Trung ương
	Sinh từ tháng 12/1971 trở lại đây
	Sinh từ tháng 8/1974 
trở lại đây



(4)- Chức danh lãnh đạo Hội Nông dân nhiệm kỳ 2028 - 2033 (cấp xã tháng 5/2028, cấp huyện tháng 6/2028, cấp tỉnh tháng 9/2028, cấp Trung ương tháng 12/2028).
	Chức danh lãnh đạo Hội Nông dân các cấp
	Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2028 - 2033

	
	Nam
	Nữ

	Xã
	Sinh từ tháng 5/1971 trở lại đây
	Sinh từ tháng 01/1974 
trở lại đây


	Huyện
	Sinh từ tháng 6/1971 trở lại đây
	Sinh từ tháng 02/1974 
trở lại đây


	Tỉnh
	Sinh từ tháng 9/1971 trở lại đây
	Sinh từ tháng 5/1974 
trở lại đây


	Trung ương
	Sinh từ tháng 12/1971 trở lại đây
	Sinh từ tháng 8/1974 
trở lại đây



(5)- Chức danh lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2027 - 2032 (cấp xã tháng 5/2027, cấp huyện tháng 8/2027, cấp tỉnh tháng 10/2027, cấp Trung ương tháng 12/2027).
Độ tuổi quy hoạch đối với các chức danh cán bộ Đoàn ở các cấp, đề nghị giao Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định cụ thể cơ bản thực hiện theo nguyên tắc nêu trên, đồng thời bảo đảm đồng bộ với độ tuổi cán bộ Đoàn theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư.
II- Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp đối với đối tượng 2

Độ tuổi quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp đối với đối tượng 2 được xác định: Độ tuổi của đối tượng 1 (của chức danh tương ứng nêu tại Phần I) cộng thêm 05 năm (60 tháng).
III- Tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm đối với cả 2 đối tượng
Việc xác định độ tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ kế tiếp và nhiệm kỳ hiện tại cơ bản thực hiện như phương pháp tính nêu tại mục 7, phần II của Hướng dẫn. Vào thời điểm rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ kế tiếp, cán bộ phải còn thời gian công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với đối tượng 1 và ít nhất 02 nhiệm kỳ (120 tháng) đối với đối tượng 2; đối với rà soát bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ phải còn thời gian công tác ít nhất 72 tháng và ít nhất 120 tháng đối với đối tượng 2.

______________
� Lưu ý: (1) Đối với cán bộ nữ thuộc đối tượng được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thì tuổi quy hoạch được xác định theo độ tuổi được quy định. (2) Cán bộ nữ không thuộc đối tượng được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn thì việc xác định tuổi quy hoạch tương ứng ở cột độ tuổi của nữ.


� Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Thị A (nữ) sinh tháng 01/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 tuổi 4 tháng - 53 tuổi 3 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp xã tháng 4/2025) = 5 năm 01 tháng công tác (nếu tính sinh tháng 12/1971, thì thiếu 04 tháng).


� Ví dụ 2: Đồng chí Nguyễn Thị B (nữ) sinh tháng 02/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 tuổi 4 tháng - 53 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 6/2025) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 3: Đồng chí Nguyễn Văn C (nam) sinh tháng 9/1968, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 62 tuổi - 57 tuổi (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 9/2025) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 4: Đồng chí Nguyễn Thị B (nữ) sinh tháng 05/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 tuổi 4 tháng - 53 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 9/2025) = 5 năm công tác.


� Không bao gồm các chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.


� Ví dụ 5: Đồng chí Nguyễn Văn C (nam) sinh tháng 01/1969, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 62 tuổi - 57 tuổi (tuổi tại thời điểm đại hội Đảng toàn quốc tháng 01/2026) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 6: Đồng chí Nguyễn Thị B (nữ) sinh tháng 9/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 tuổi 8 tháng - 53 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội Đảng toàn quốc tháng 01/2026) = 5 năm 4 tháng công tác (nếu tính sinh tháng 8/1972, thì thiếu 01 tháng).


� Ví dụ 7: Đồng chí Nguyễn Văn C (nam) sinh tháng 5/1969, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 62 tuổi - 57 tuổi (tuổi thực tế tại thời điểm bầu cử Quốc hội, HĐND tháng 5/2026) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 8: Đồng chí Nguyễn Thị B (nữ) sinh tháng 9/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 tuổi 8 tháng - 53 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm bầu cử Quốc hội, HĐND tháng 5/2026) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 9: Đồng chí Nguyễn Thị N (nữ) sinh tháng 9/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 8 tháng - 54 tuổi 6 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp xã tháng 3/2029) = 5 năm 02 tháng công tác (nếu tính sinh tháng 8/1974, thì thiếu 03 tháng).


� Ví dụ 10: Đồng chí Nguyễn Văn C (nam) sinh tháng 5/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 62 tuổi - 57 tuổi (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 5/2029) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 11: Đồng chí Nguyễn Thị M (nữ) sinh tháng 9/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 8 tháng - 54 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 5/2029) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 12: Đồng chí Nguyễn Thị M (nữ) sinh tháng 11/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 8 tháng - 54 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 7/2029) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 13: Đồng chí Nguyễn Thị M (nữ) sinh tháng 01/1975, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 8 tháng - 54 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp Trung ương tháng 9/2029) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 14: Đồng chí Nguyễn Thị N (nữ) sinh tháng 9/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 tuổi 8 tháng - 53 tuổi 7 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp xã tháng 4/2026) = 5 năm 1 tháng công tác (nếu tính sinh tháng 8/1972, thì thiếu 04 tháng).


� Ví dụ 15: Đồng chí Nguyễn Thị N (nữ) sinh tháng 10/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 tuổi 8 tháng - 53 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 6/2026) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 16: Đồng chí Nguyễn Thị N (nữ) sinh tháng 01/1973, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 tuổi 8 tháng - 53 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 9/2026) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 17: Đồng chí Nguyễn Thị N (nữ) sinh tháng 5/1973, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi - 53 tuổi 10 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp Trung ương tháng 3/2027) = 5 năm 2 tháng công tác (nếu tính sinh tháng 4/1973, thì thiếu 03 tháng).


� Ví dụ 18:  Đồng chí Nguyễn Thị T (nữ) sinh tháng 02/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp xã tháng 6/2028) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 19: Đồng chí Nguyễn Thị T (nữ) sinh tháng 5/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 9/2028) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 20: Đồng chí Nguyễn Thị  T (nữ) sinh tháng 7/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 11/2028) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 21: Đồng chí Nguyễn Thị T (nữ) sinh tháng 8/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp Trung ương tháng 12/2028) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 22: Đồng chí Nguyễn Thị D (nữ) sinh tháng 01/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp xã tháng 5/2028) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 23: Đồng chí Nguyễn Thị D (nữ) sinh tháng 02/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 6/2028) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 24: Đồng chí Nguyễn Thị D (nữ) sinh tháng 5/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 9/2028) = 5 năm công tác.


� Ví dụ 25: Đồng chí Nguyễn Thị D (nữ) sinh tháng 8/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp Trung ương tháng 12/2028) = 5 năm công tác.





